
TT Mã học viên Tên Ngày sinh Nơi công tác Khoa Tình trạng
1 020166170006 Hoàng Văn Làn Đức 01/10/1979 Bệnh viện Hữu Nghị Chẩn đoán hình ảnh KH KO CÓ HS

2 020166170007 Nguyễn Trung Đức 09/08/1990 Bệnh viện đa khoa Việt Mỹ Chẩn đoán hình ảnh KH KO CÓ HS

3 020166170008 Nguyễn Thị Thu Hà 04/02/1989 Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La Chẩn đoán hình ảnh KH KO CÓ HS

4 020166170010 Trần Thanh Hải 12/11/1988 Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Chẩn đoán hình ảnh KH KO CÓ HS

5 020166170013 Tô Nam Hoàng 07/04/1986 Trường Trung cấp Y tế tuyên Quang Chẩn đoán hình ảnh KH KO CÓ HS

6 020166170014 Nguyễn Văn Khánh 19/02/1984 Bệnh viện Ung bướu Hà Nội Chẩn đoán hình ảnh KH KO CÓ HS

7 020166170016 Dương Văn Khương 18/12/1985 Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc Chẩn đoán hình ảnh KH KO CÓ HS

8 020166170017 Uông Thị Bích Liên 06/12/1985 Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc Chẩn đoán hình ảnh KH KO CÓ HS

9 020166170018 Ngô Văn Ngàn 06/07/1985 Bệnh viện E Chẩn đoán hình ảnh KH KO CÓ HS

10 020166170019 Lưu Thị Bích Ngọc 22/03/1989 Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàng An Chẩn đoán hình ảnh KH KO CÓ HS

11 020166170020 Nguyễn Xuân Phong 11/07/1986 Bệnh viện Bắc Thăng Long Chẩn đoán hình ảnh KH KO CÓ HS

12 020166170021 Vũ Sỹ Quân 26/06/1987 Bệnh viện đa khoa Trí Đức Chẩn đoán hình ảnh KH KO CÓ HS

13 020166170022 Phạm Xuân Quang 17/08/1990 Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên Chẩn đoán hình ảnh KH KO CÓ HS

14 020166170023 Lê Quỳnh Sơn 17/10/1985 Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Chẩn đoán hình ảnh KH KO CÓ HS

15 020166170024 Trịnh Văn Thái 05/01/1986 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình Chẩn đoán hình ảnh KH KO CÓ HS

16 020166170025 Trịnh Thị Thế 09/07/1987 Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc Chẩn đoán hình ảnh KH KO CÓ HS

17 020166170026 Đậu Lệ Thủy 12/12/1989 Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An Chẩn đoán hình ảnh KH KO CÓ HS

18 020152170030 Nguyễn Thị Thu Nhiên 12/09/1987 Bệnh viện Bắc Thăng Long Da liễu CIF CŨ/ CHỮ KÍ TÔ 2 MẦU MỰC

19 020501170036 Hoàng Thị Lan Anh 08/07/1989 Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông Điều dưỡng KH KO CÓ HS

20 020501170039 Nguyễn Thế Cường 02/11/1982 Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên Điều dưỡng KH KO CÓ HS

21 020501170040 Lê Thị Hương Giang 30/04/1976 Bệnh viện Bạch Mai Điều dưỡng KH KO CÓ HS

22 020501170045 Vũ Thị Hân 16/05/1988 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương Điều dưỡng KH KO CÓ HS

23 020501170046 Nguyễn Thị Hạnh 08/02/1983 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Điều dưỡng KH KO CÓ HS

24 020501170047 Trần Thị Thu Hiền 22/09/1979 Bệnh viện Tim Hà Nội Điều dưỡng KH KO CÓ HS

25 020501170048 Đỗ Trung Hiếu 03/03/1984 Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên Điều dưỡng KH KO CÓ HS

26 020501170050 Lê Minh Huệ 29/02/1984 Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương Điều dưỡng KH KO CÓ HS

27 020501170053 Nguyễn Thị Khuyến 16/09/1992 Phòng khám đa khoa tư nhân Việt Pháp Điều dưỡng KH KO CÓ HS

28 020501170055 Chu Văn Long 22/12/1979 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Điều dưỡng KH KO CÓ HS

29 020501170056 Vũ Phi Long 08/08/1978 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Điều dưỡng KH KO CÓ HS

30 020501170057 Đoàn Thị Mai 26/09/1986 Bệnh viện đa khoa Medlatec Điều dưỡng KH KO CÓ HS

31 020501170060 Phạm Thị Hồng Ngọc 14/10/1980 Bệnh viện Bạch Mai Điều dưỡng KH KO CÓ HS

32 020501170061 Trần Quang Phúc 15/07/1978 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Điều dưỡng KH KO CÓ HS

33 020501170063 Phùng Văn Thắng 27/06/1982 Bệnh viện Bạch Mai Điều dưỡng KH KO CÓ HS

34 020501170065 Bùi Đức Thuấn 17/05/1988 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Điều dưỡng KH KO CÓ HS

35 020501170067 Lê Thị Thủy 13/10/1981 Bệnh viện Phổi Trung Ương Điều dưỡng KH KO CÓ HS

36 020501170068 Lưu Thị Bích Thủy 19/10/1986 Bệnh viện Nhi khoa Trung Ương Điều dưỡng KH KO CÓ HS

37 020501170069 Nguyễn Thị Thủy 15/12/1985 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Điều dưỡng KH KO CÓ HS

38 020501170070 Nguyễn Thu Trà 14/12/1982 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội Điều dưỡng KH KO CÓ HS

39 020501170072 Nguyễn Thanh Vân 04/07/1990 Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông Điều dưỡng KH KO CÓ HS

40 020501170073 Nguyễn Thị Thùy Vân 01/12/1985 Trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh Điều dưỡng KH KO CÓ HS

41 020501170074 Nguyễn Thị Xoan 28/11/1993 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên Điều dưỡng KH KO CÓ HS

42 020501170075 Nguyễn Thị Yến 09/01/1976 Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương Điều dưỡng KH KO CÓ HS
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43 020303170078 Nguyễn Thúy Dung 07/12/1984 Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam Dinh dưỡng KH KO CÓ HS

44 020303170082 Đinh Thị Thùy Linh 24/06/1990 Trung tâm YT dự phòng Sơn La Dinh dưỡng CIF CŨ SAI CKI, YC VE CN GOC THAY DOI CHU KI

45 020303170084 Đỗ Bích Thuỷ 27/11/1980 Bệnh viện tim Hà Nội Dinh dưỡng CIF THAY ĐỔI NGÀY CẤP CMT, GỦI HS VỀ  CN 211

46 020121170086 Nguyễn Duy Khánh 12/10/1989 Bệnh viện A Thái Nguyên Gây mê hồi sức KH KO CÓ HS

47 020121170090 Đỗ Xuân Trường 07/09/1988 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Gây mê hồi sức KH KO CÓ HS

48 020102170091 Nguyễn Quốc Đạt 20/09/1987 Bệnh viện Việt Đức Giải phẫu bệnh CIF CŨ SAI CHU KI, YC VE CN GOC THAY DOI CHU KI

49 020102170094 Nguyễn Mạnh Hùng 06/01/1985 Trường ĐH Y Hà Nội Giải phẫu bệnh KH KO CÓ HS

50 020102170096 Nguyễn Thị Liên 08/09/1986 Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên Giải phẫu bệnh CIF CŨ SAI CHU KI, YC VE CN GOC THAY DOI CHU KI

51 020102170097 Hoàng Thị Luân 16/12/1988 Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên Giải phẫu bệnh CIF CŨ SAI CHU KI, YC VE CN GOC THAY DOI CHU KI

52 020102170098 Nguyễn Huy Quang 12/03/1989 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thái Bình Giải phẫu bệnh CIF CŨ SAI CHU KI, YC VE CN GOC THAY DOI CHU KI

53 020106170111 Vũ Lan Anh 25/09/1990 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thanh Hóa Hóa sinh KH SAI CHỮ KÍ, YC VỀ CN GỐC THAY ĐỔI CHỮ KÍ

54 020122170117 Lại Xuân Dũng 02/08/1986 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam Hồi sức cấp cứu CMT HẾT HẠN, YC LÀM LẠI CMT

55 020122170124 Trừ Văn Trưởng 07/12/1987 Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Hồi sức cấp cứu CIF CŨ KÍ SAI Ô, YC KH ĐẾN QuẦY HOÀN THIỆN

56 020150170131 Hoàng Tuấn 30/03/1983 Trường Đại học Y Hà Nội Lao CHỤP LẠI HỘ CHIẾU

57 020123170142 Nguyễn Trí Cương 19/04/1991 Ngoại khoa HỒ SƠ THIẾU CHỮ KÍ

58 020123170145 Cao Hữu Đạt 18/05/1990 Bệnh viện đa khoa Thanh Trì Ngoại khoa CIF CŨ CMT CŨ, CUNG CÂP CMT MỚI, YC VỀ CN GỐC THAY ĐỔI TTIN

59 020123170148 Lê Hữu Đoàn 14/09/1989 Bệnh viện E Ngoại khoa KH MỞ TT = HỘ CHIẾU, NHƯNG CC CMT

60 020123170150 Nguyễn Anh Đức 08/05/1988 Bệnh viện 198, Bộ Công An Ngoại khoa CIF CŨ YC KH ĐẾN NH GẦN NHẤT THAY CMT

61 020123170162 Nguyễn Tô Hoàng 28/07/1987 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thanh Hóa Ngoại khoa KH SAI CHỮ KÍ, YC VỀ CN GỐC THAY ĐỔI CHỮ KÍ

62 020123170164 Ngô Văn Hồi 24/11/1987 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bắc Ninh Ngoại khoa KH SAI CHỮ KÍ, YC VỀ CN GỐC THAY ĐỔI CHỮ KÍ

63 020123170169 Đặng Cao Kỳ 30/11/1988 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hà Giang Ngoại khoa KH SAI CHỮ KÍ, YC VỀ CN GỐC THAY ĐỔI CHỮ KÍ

64 020123170183 Hoàng Ngọc Tân 29/01/1988 Bệnh viện Thanh Nhàn Ngoại khoa HS KH THAY CMT VÀ CHU KI, YC KH VE CN GOC THAY DOI TT

65 020123170188 Kim Công Thưởng 15/06/1987 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Vĩnh Phúc Ngoại khoa KH SAI CHỮ KÍ, YC VỀ CN GỐC THAY ĐỔI CHỮ KÍ

66 020123170192 Trần Văn Trung 06/09/1985 Bệnh viện Sản phụ khoa Nhi khoa Nghệ An Ngoại khoa KH SAI CHỮ KÍ, YC VỀ CN GỐC THAY ĐỔI CHỮ KÍ

67 020157170213 Lương Thị Bích Phượng 30/10/1984 Bệnh viện Mắt Thái Bình Nhãn khoa CIF CŨ THIẾU CMT, CMT HẾT HẠN

68 020135170222 Nguyễn Văn Bắc 27/11/1989 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Nhi khoa KH KO CÓ HS

69 020135170223 Ngô Thị Cam 12/11/1988 Bệnh viện đa khoa Medlatec Nhi khoa KH KO CÓ HS

70 020135170227 Nguyễn Thị Thu Hà 13/12/1989 Bệnh viện Thanh Nhàn Nhi khoa KH KO CÓ HS

71 020135170228 Cao Thị Bích Hảo 26/03/1987 Bệnh viện Bạch Mai Nhi khoa KH KO CÓ HS

72 020135170230 Đậu Thị Hội 03/06/1987 Bệnh viện Sản phụ khoa Nhi khoa Nghệ An Nhi khoa KH KO CÓ HS

73 020135170232 Ngô Thị Hương 30/12/1989 Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt Nhi khoa KH KO CÓ HS

74 020135170234 Vũ Thương Huyền 22/02/1990 Trường Đại học Y Hà Nội Nhi khoa KH KO CÓ HS

75 020135170235 Nguyễn Thị Linh 01/10/1987 Bệnh viện Sản phụ khoa Nhi khoa tỉnh Bắc NinhNhi khoa KH KO CÓ HS

76 020135170236 Nguyễn Văn Long 12/09/1989 Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Nhi khoa KH KO CÓ HS

77 020135170237 Nguyễn Thị Thu Oanh 01/06/1986 Bệnh viện Phụ Sản phụ khoa Trung ương Nhi khoa KH KO CÓ HS

78 020135170238 Nguyễn Hồng Phong 24/10/1986 Bệnh viện Bạch Mai Nhi khoa KH KO CÓ HS

79 020135170239 Đỗ Thị Linh Phương 23/10/1988 Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City Nhi khoa KH KO CÓ HS

80 020135170241 Nguyễn Thu Thảo 02/12/1989 Bệnh viện Sản phụ khoa Nhi khoa Bắc Ninh Nhi khoa KH KO CÓ HS

81 020135170242 Nguyễn Đình Tỉnh 19/10/1989 Bệnh viện Bắc Thăng Long Nhi khoa KH KO CÓ HS

82 020135170245 Khamkou MOUA 32175 Nhi khoa KH KO CÓ HS

83 020140170246 Lê Văn Đán 22/03/1989 Bệnh viện ĐK Đức Giang Nội khoa CIF CŨ CMT SAI, CHỮ KÍ SAI

84 020140170250 Đào Ngọc Đức 04/07/1990 Bệnh viện Bạch Mai Nội khoa CIF CŨ CHỨ KI KH SAI, GỌI YC KH THAY ĐỔI CHỮ KÍ Ở CK GỐC

85 020140170257 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 29/09/1980 Bệnh viện Nội Tiết TW Nội khoa CIF CŨ CHỮ KÍ KH SAI, YC KH ĐẾN KÍ LẠI

86 020140170258 Bùi Văn Hoàng 13/07/1986 Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên Nội khoa CIF CŨ CMT SAI, YC KH VỀ CN GỐC THAY ĐÔI NGÀY CẤP



87 020140170260 Lưu Thị Kim Huệ 02/03/1988 Bệnh viện ĐK Tỉnh Hải Dương Nội khoa CIF CŨ CMT SAI, YC KH VỀ CN GỐC THAY ĐÔI NGÀY CẤP

88 020140170265 Nguyễn Đức Linh 06/06/1990 Bệnh viện Bạch Mai Nội khoa CIF CŨ SAI CHỮ KÍ, YC KH VỀ CN GỐC KÍ LẠI

89 020140170273 Phạm Thị Bích Ngọc 07/10/1986 Bệnh viện ĐK Tỉnh Điện Biên Nội khoa CIF CŨ SAI CHỮ KÍ, YC KH VỀ CN GỐC KÍ LẠI

90 020140170277 Đàm Thị Phương 28/12/1984 Bệnh viện ĐK Tỉnh Hải Dương Nội khoa CIF CŨ CMT HẾT HẠN, YC THAY ĐỔI NGÀY CÁP CMT

91 020140170278 Nguyễn Thị Sinh 22/01/1986 Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Phúc Nội khoa CIF CŨ SAI CHỮ KÍ, YC ĐẾN KÍ LẠI GiẤY

92 020140170284 Hoàng Anh Thư 23/01/1986 Bệnh viện Đông Đô Nội khoa YC KH ĐẾN TẬN QuẦY KÍ LẠI, 2 CHŨ KI KHÁC NHAU, KHÁC SVS

93 020123170292 Nguyễn Văn An 29/12/1989 Bệnh viện Da liễu Hà Nội Phẫu thuật tạo hình CIF CŨ THIẾU Ảnh

94 020123170295 Đinh Huy Giang 20/01/1991 Bệnh viện đa khoa Trí Đức Phẫu thuật tạo hình CIF CŨ THIẾU CHỮ KÍ

95 020701170298 Phạm Văn Châu 06/02/1990 Quản lý bệnh viện CIF MỚI, 2 CHỮ KÍ TRÊN HS GỐC KHÁC NHAU

96 020701170299 Vũ Hương Giang 25/09/1980 Viện Tim Hà Nội Quản lý bệnh viện CIF MỚI, THIẾU CMT

97 020701170300 Nguyễn Thị Bích Hải 24/12/1980 TTYT TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Quản lý bệnh viện CIF CŨ THIẾU CHỮ KÍ TRÊN GiẤY ĐỀ NGHỊ

98 020701170301 Trần Ngọc Hải 20/12/1982 Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Quản lý bệnh viện CIF CŨ CHỮ KÍ SAI, GD VỀ CN GỐC THAY ĐỔI CHỮ KÍ

99 020701170302 Nguyễn Doãn Hóa 01/01/1989 Phòng Kế hoạch tổng hợp, bệnh viện tâm thần tỉnh nghệ AnQuản lý bệnh viện CIF CŨ CHỮ KÍ SAI, GD VỀ CN GỐC THAY ĐỔI CHỮ KÍ

100 020701170304 Đinh Quang Huy 16/06/1986 Bệnh viện ĐHQG Hà Nội Quản lý bệnh viện CIF CŨ SAI CHỮ KÍ

101 020701170306 Lê Giang Linh 11/05/1980 BV tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc Quản lý bệnh viện CIF MỚI, HS THIẾU LiẾN 2

102 020701170312 Nguyễn Ngọc Toàn 04/02/1979 phòng NCKH-CNTT,Bệnh viện Việt Đức, 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, HNQuản lý bệnh viện CIF CŨ SAI CHỮ KÍ

103 020701170315 Nguyễn Thế Tuyền 18/04/1980 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Quản lý bệnh viện KH KO CÓ HS

104 020601170317 Hà Thị Chinh 15/03/1989 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương Răng Hàm Mặt KH KO CÓ HS

105 020601170318 Hoàng Kim Cúc 24/09/1988 Trường Đại học Y Hà Nội Răng Hàm Mặt KH KO CÓ HS

106 020601170324 Phạm Thị Huyền 20/07/1990 Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài Răng Hàm Mặt KH KO CÓ HS

107 020601170325 Lê Thị Mai Loan 30/10/1990 Bệnh viện Sản phụ khoa Nhi khoa Vĩnh Phúc Răng Hàm Mặt KH KO CÓ HS

108 020601170326 Nguyễn Minh Lương 27/12/1987 Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Răng Hàm Mặt KH KO CÓ HS

109 020601170327 Trương Minh Nga 15/06/1987 Công ty TNHH một thành viên Nha khoa Kim AnhRăng Hàm Mặt KH KO CÓ HS

110 020601170329 Nguyễn Đăng Thắng 25/10/1987 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Răng Hàm Mặt KH KO CÓ HS

111 020601170331 Trần Thị Anh Thư 28/01/1987 Bệnh viện E Răng Hàm Mặt KH KO CÓ HS

112 020601170332 Đậu Thị Kiều Trang 20/05/1986 Bệnh viện 198 Răng Hàm Mặt KH KO CÓ HS

113 020601170333 Hoàng Thị Thu Trang 08/04/1991 Trường Đại học Y Hà Nội Răng Hàm Mặt KH KO CÓ HS

114 020601170336 Nithone BOUDDAVONG 29192 Răng Hàm Mặt KH KO CÓ HS

115 020131170337 Nguyễn Gia Cường 01/12/1986 Bệnh viện Phụ Sản phụ khoa Hà Nội Sản phụ khoa CIF CŨ YC KH ĐẾN NH GẦN NHẤT THAY CMT

116 020131170344 Vũ Minh Hoàng 26/02/1989 Bệnh viện Phụ Sản phụ khoa TW Sản phụ khoa CIF CŨ YC KH ĐẾN NH GẦN NHẤT THAY CMT

117 020131170345 Cao Xuân Hùng 18/09/1988 Bệnh viện Hữu Nghị ĐK Nghệ An Sản phụ khoa CIF CŨ CHỮ KÍ SAI

118 020131170348 Trần Thị Thu Huyền 10/06/1987 Bệnh viện Bưu Điện Sản phụ khoa KH THIẾU CMT

119 020131170357 Vương Thị Quỳnh Nga 24/08/1988 Bệnh viện Bạch Mai Sản phụ khoa CIF CŨ SAI CHỮ KÍ

120 020131170365 Ngô Văn Thanh 08/04/1984 Bệnh viện E Sản phụ khoa CIF CŨ CMT HẾT HẠN, YC THAY ĐỔI NGÀY CÁP CMT

121 020131170366 Vũ Thị Thêu 22/04/1988 Bệnh viện đa khoa ACA Sản phụ khoa CIF CŨ CHỨ KI SAI

122 020131170367 Lê Đức Thọ 21/11/1989 Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên Sản phụ khoa CIF CŨ CHỨ KI SAI

123 020131170371 Nguyễn Hà Bảo Vân 31/03/1987 Bệnh viện Phụ Sản phụ khoa TW Sản phụ khoa CIF CŨ CHỨ KI SAI

124 020155170374 Lê Hoàng Anh 13/09/1986 Trung tâm Giám định Y khoa Hà Nội Tai Mũi Họng KH KO CÓ HS

125 020155170375 Nguyễn Thị Kim Anh 17/09/1986 Bệnh viện 19-8, Bộ Công an Tai Mũi Họng KH KO CÓ HS

126 020155170378 Triệu Văn Công 06/04/1988 Phòng khám đa khoa Quốc tế Phú Lộc Tai Mũi Họng KH KO CÓ HS

127 020155170380 Lê Việt Dũng 04/12/1986 Bệnh viện Quân Y 354 Tổng Cục Hậu cần Tai Mũi Họng KH KO CÓ HS

128 020155170382 Nguyễn Bắc Hải 19/05/1984 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang Tai Mũi Họng KH KO CÓ HS

129 020155170383 Nguyễn Vũ Hiệp 03/12/1986 Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên Tai Mũi Họng KH KO CÓ HS

130 020155170384 Lê Thị Hòa 15/03/1988 Trường Đại học Điều dường Nam Định Tai Mũi Họng KH KO CÓ HS



131 020155170386 Nguyễn Khánh Linh 19/12/1984 CTCP Kỹ thuật Y học Minh Ngọc Tai Mũi Họng KH KO CÓ HS

132 020155170391 Nguyễn Phương Thảo 29/09/1986 Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên Tai Mũi Họng KH KO CÓ HS

133 020155170392 Nguyễn Khắc Trường 16/09/1989 Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức Tai Mũi Họng KH KO CÓ HS

134 020155170393 Phạm Ngọc Tuân 19/02/1991 Bệnh viện đa khoa Đức Giang Tai Mũi Họng KH KO CÓ HS

135 020155170394 Bùi Viết Tuấn 01/07/1986 Bệnh viện Sản phụ khoa Nhi khoa Nghệ An Tai Mũi Họng KH KO CÓ HS

136 020147170395 Đàm Văn Đức 04/08/1989 Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng Tâm thần CIF MƠI, 2 CHỮ KÍ KHÁC NHAU

137 020147170399 Trần Văn Thực 13/08/1987 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thanh Hóa Thần kinh SAI CHỮ KÍ

138 020140170406 Nguyễn Thị Bích Hằng 19/07/1985 Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Phúc Tim mạch CIF CU/ CHU KI SAI

139 020140170407 Nguyễn Bá Hiển 01/12/1988 Bệnh viện Thanh Nhàn Tim mạch CIF CU/ CHU KI SAI

140 020140170408 Lê Thị Thanh Hòa 15/06/1986 Bệnh viện Nghệ An Tim mạch CIF CU/CHU KI SAI - THIEU CMT

141 020140170420 Phan Thanh Nghĩa 03/07/1988 Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Ninh Tim mạch CIF MỚI 2 CHỮ KÍ KHÁC NHAU TRÊN HS

142 020140170426 Nguyễn Thị Thanh Thảo 02/11/1988 Bệnh viện Việt Đức Tim mạch CIF MỞ = CM T CŨ CUNG CẤP CMT MỚI, ĐÃ CÓ  TK 122

143 020149170449 Nguyễn Văn Hiển 20/11/1984 Bệnh viện Sản phụ khoa Nhi khoa Vĩnh Phúc Ung thư CIF CŨ CHỮ KÍ SAI 2 MẦU MỰC, YC ĐẾN QuẦY

144 020149170454 Nguyễn Hải Hoàng 12/01/1990 Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An Ung thư CIF CŨ CHỮ KÍ SAI

145 020149170457 Chu Thị Thu Huyền 08/02/1987 Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội Ung thư CIF CŨ CHỮ KÍ SAI

146 020149170465 Nguyễn Thị Tố Quyên 12/06/1989 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thanh Hóa Ung thư CIF CŨ CHỮ KÍ SAI

147 020149170473 Hoàng Phan Quỳnh Trang 15/09/1990 Bệnh viện Hữu Nghị ĐK Nghệ An Ung thư CIF CŨ CHỮ KÍ SAI

148 020149170477 Lã Duy Tuyến 05/09/1985 Bệnh viện 74 Trung ương Ung thư KH KO CÓ HS

149 020311170483 Nguyễn Kim Đồng 05/10/1993 Trường Đại học Y Hà Nội Xét nghiệm y học CIF CU/ SAI CKI

150 020311170486 Phạm Văn Được 06/08/1984 Trường Đại học Y Hà Nội Xét nghiệm y học CIF CU/ SAI CKI

151 020311170494 Nguyễn Minh Hoan 01/08/1989 Trường Đại học Y Hà Nội Xét nghiệm y học CIF CU/CHU KI SAI

152 020311170499 Lưu Đức Long 04/11/1990 BV Lão khoa TƯ Xét nghiệm y học CIF MOI/ CHU KI KHAC NHAU

153 020311170501 Lê Hoàng Bích Nga 22/12/1989 Trường Đại học Y Hà Nội Xét nghiệm y học CIF MOI/ CHU KI KHAC NHAU

154 020311170502 Phạm Văn Ngãi 25/06/1988 Bệnh viện DK Medlatec Xét nghiệm y học CIF MOI/ KHONG KI TEN

155 020311170508 Nguyễn Xuân Thành 21/10/1979 Trường Đại học Y Hà Nội Xét nghiệm y học KH KO CÓ HS

156 020201170516 Nguyễn Hoài Linh 03/01/1984 Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội Y học cổ truyền CIF CŨ CMT CŨ/ CUNG CÁP CMT MỚI, HỎI LẠI CMT CŨ

157 020201170519 Trần Thị Thúy Thương 06/07/1987 Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên Y học cổ truyền CIF CU/CHU KI SAI

158 020201170521 Trần Phương Thủy 26/12/1988 Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông Y học cổ truyền CIF CU/CHU KI SAI

159 020163170531 Nguyễn Mai Khanh 17/02/1987 Văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia- Viện vệ sinh dịch tễ TWY học dự phòng CIF CU/CHU KI SAI

160 020102170539 Trịnh Thanh Hiệp 27/08/1989 Viện Pháp Y Quân Đội Y pháp CIF CŨ CHỮ KÍ SAI

161 020301170540 Cao Thị vân Anh 18/10/1991 Dự án hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại VN Y tế công cộng CIF CŨ CHỮ KÍ SAI

162 020301170547 Trần Thị Hường 10/11/1995 Y tế công cộng CIF MƠI KO CÓ CMT

163 020301170554 Nguyễn Hiển Thanh 12/06/1994 Y tế công cộng KH KO CÓ HS

164 020301170560 Nguyễn Thị Thanh Bình 05/04/1989 Communicable control department , Hanoi centre for preventive medicineY tế công cộng KH KO CÓ HS

165 020301170561 Lê Anh Đức 25/01/1992 Administration Department, Duc Giang HospitalY tế công cộng KH KO CÓ HS

166 020301170562 Mai Thị Huệ 08/08/1993 Educational Affairs Office, Thanh Hoa Campus of Hanoi Medical UniversityY tế công cộng KH KO CÓ HS

167 020301170563 Nguyễn Diệu Hương 13/01/1991 Administration of Science Technology and Training - Ministry of Health of VietnamY tế công cộng KH KO CÓ HS

168 020301170564 Lưu Liên Hương 14/04/1993 Vietnam Institute of Applied Medicine Y tế công cộng KH KO CÓ HS

169 020301170566 Đinh Hải Linh 01/01/1986 General Department of Preventive Medicine, Ministry of HealthY tế công cộng KH KO CÓ HS

170 020301170567 Trịnh Thị Ngọc Linh 14/08/1984 Int'l Cooperation Department, Ministry of HealthY tế công cộng KH KO CÓ HS

171 020301170568 Phạm Bích Ngọc 09/07/1983 Foreign language department, Hai Phong University ò Medicine and PharmacyY tế công cộng KH KO CÓ HS

172 020301170569 Nguyễn Phúc Thành Nhân 27/01/1991 Institute for Commnunity Health Research, Hue University of Medicine and Pharmacy Y tế công cộng KH KO CÓ HS

173 020301170570 Nguyễn Hằng Nguyệt Vân 30/06/1990 Department of Health Informatics, Faculty of Fundamental Science,  hanoi University of Public HealthY tế công cộng KH KO CÓ HS



174 020301170571 Nguyễn Thị Thanh Xuân 18/10/1989 3 Son Company Y tế công cộng KH KO CÓ HS

175 020301170572 Adolf Alala Chiwanga 06/09/1984 Veterinary complex Y tế công cộng KH KO CÓ HS

176 020301170573 Charles Siachema 10/01/1977 Binga District Hospital, Zimbabwe, Ministry of Health and Child care)Y tế công cộng KH KO CÓ HS

177 020301170574 Erdianta S 16/11/1993 Yayasan Pusaka Indonesia Y tế công cộng KH KO CÓ HS

178 020301170575 Fauzi Budi Satria 17/09/1991 Malahayati Islamic Hospital Medan, Indonesia Y tế công cộng KH KO CÓ HS

179 020301170576 Jorge Tusoy 20/10/1989 American Paradise camp Y tế công cộng KH KO CÓ HS

180 020301170577 Haikamesia Timothy Malisa 10/10/1971 Kilimanjaro Christian center Y tế công cộng KH KO CÓ HS

181 020301170578 Neema Reuben Urio 10/02/1986 Afyamax Medical care poly clinic Y tế công cộng KH KO CÓ HS

182 020301170579 Ninsawu Nicolas Nakpan 27/05/1985 Out-patient department Milimed clinic Y tế công cộng KH KO CÓ HS

183 020301170580 Peou Dom                  19/05/1990 Vietnam National University of Agriculture Y tế công cộng KH KO CÓ HS

184 020301170581 Veda Nicholaus Mmary 06/03/1979 Kilimanjaro Christian center, Aldult care and Treatment clinicY tế công cộng KH KO CÓ HS

185 020301170582 Sand KHAMPHAVONG 30387 Y tế công cộng KH KO CÓ HS

186 020301170583 Navalith NOUANTHONG 32570 Y tế công cộng KH KO CÓ HS

187 020301170584 Santy PHANTHADALA 33117 Y tế công cộng KH KO CÓ HS

188 020301170585 Ayphone LORSOMMA 27946 Y tế công cộng KH KO CÓ HS

189 020301170586 Oula PHOMMAHASAY 31335 Y tế công cộng KH KO CÓ HS

190 020501170037 Hoàng Thị Vân Anh 23/09/1980 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Điều dưỡng KH KO CÓ HS

191 020501170051 Nguyễn Thanh Huyền 20/10/1988 Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông Điều dưỡng KH KO CÓ HS

192 020121170087 Nguyễn Thị Phương 24/06/1985 Bệnh viện Thanh Nhàn Gây mê hồi sức KH KO CÓ HS

193 020701170313 Lê Anh Tuấn 16/06/1988 Bệnh viện Bạch Mai Quản lý bệnh viện KH KO CÓ HS

194 020601170316 Nguyễn Thanh Bình 06/01/1991 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Răng Hàm Mặt KH KO CÓ HS

195 020601170322 Vũ Thị Hà 01/07/1987 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Răng Hàm Mặt KH KO CÓ HS

196 020601170323 Nguyễn Thu Huyền 19/11/1985 Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Răng Hàm Mặt KH KO CÓ HS

197 020601170335 Nguyễn Thị Hồng Vân 02/03/1985 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba Hà Nội  Răng Hàm Mặt KH KO CÓ HS

198 020303170076 Nguyễn Phương Anh 05/04/1986 Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Dinh dưỡng CIF CŨ, CMT HẾT HẠN

199 020123170166 Phạm Văn Hùng 25/11/1987 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Vĩnh Phúc Ngoại khoa CIF CŨ/ CHỮ KÍ SAI

200 020135170233 Nguyễn Thị Mai Hương 09/10/1983 Bệnh viện Phụ Sản phụ khoa Hà Nội Nhi khoa KH KO CÓ HS

201 020311170497 Nguyễn Thị Thu Hương 24/04/1983 Trường Đại học Y Hà Nội Xét nghiệm y học CIF CŨ/ THIẾU Ảnh
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